	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 69/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM...
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm …
 (năm hiện hành)
	ƯTH NĂM …
 (năm hiện hành)
	Dự toán năm…
	So sánh (1) (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	A
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	I
	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng 100%
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 
	
	
	
	

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	
	
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối
	
	
	
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	

	III
	Thu kết dư
	
	
	
	

	IV
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	
	
	

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	 I
	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự phòng ngân sách
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	
	
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	
	


Ghi chú:(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 70/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm …
 (năm hiện hành)
	Ước thực hiện năm …
 (năm hiện hành)
	Dự toán năm…
	So sánh (1) (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	
	
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối
	
	
	
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	

	3
	Thu kết dư
	
	
	
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi ngân sách
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách xã
	 
	 
	 
	 

	 -
	Chi bổ sung cân đối
	 
	 
	 
	 

	 -
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	 
	 

	B
	NGÂN SÁCH XÃ
	 
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	- 
	Thu bổ sung cân đối
	 
	 
	 
	 

	- 
	Thu bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu kết dư
	
	
	
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi ngân sách
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 71/CK-NSNN


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Ước thực hiện năm… (năm hiện hành)
	Dự toán năm…
	So sánh (%)

	
	
	TỔNG THU NSNN
	THU NSĐP
	TỔNG THU NSNN
	THU NSĐP
	TỔNG THU NSNN
	THU NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=3/1
	6=4/2

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	
	
	
	
	

	I
	Thu nội địa
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý 
(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	
	
	

	8
	Thu phí, lệ phí
	
	
	
	
	
	

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	
	
	
	
	
	

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	
	
	
	

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
(chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	16
	Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	
	
	
	
	
	

	II
	Thu viện trợ
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 72/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Ngân sách huyện
	Chia ra 

	
	
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách 
xã

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	 
	 
	 

	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
	 
	 
	 

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 

	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 

	III
	Chi dự phòng ngân sách
	 
	 
	 

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	

	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)
	
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	


	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 73/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 
	 

	B
	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC
	 

	 
	Trong đó:
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	

	 
	Trong đó:
	 

	1.1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 

	1.2
	Chi khoa học và công nghệ
	 

	1.3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 

	1.4
	Chi văn hóa thông tin
	 

	1.5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 

	1.6
	Chi thể dục thể thao
	 

	1.7
	Chi bảo vệ môi trường
	 

	1.8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 

	1.9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	 

	1.10
	Chi bảo đảm xã hội
	 

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	 

	II
	Chi thường xuyên
	 

	 
	Trong đó:
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 

	4
	Chi văn hóa thông tin
	 

	5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 

	6
	Chi thể dục thể thao
	 

	7
	Chi bảo vệ môi trường
	 

	8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	 

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	 

	III
	Dự phòng ngân sách 
	

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 74/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ 
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)
	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 75/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN
	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
	CHI THỂ DỤC THỂ THAO
	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	TRONG ĐÓ
	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHI GIAO THÔNG
	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 76/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN
	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
	CHI THỂ DỤC THỂ THAO
	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	TRONG ĐÓ
	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHI GIAO THÔNG
	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 77/CK-NSNN


DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Tên đơn vị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp
	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện
	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	Tổng chi cân đối ngân sách xã

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thu ngân sách xã hưởng 100%
	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia 
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 78/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 79/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia …
	Chương trình mục tiêu quốc gia …

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước

	A
	B
	1=2+3
	2=5+12
	3=8+15
	4=5+8
	5=6+7
	6
	7
	8=9+10
	9
	10
	11=12+15
	12=13+14
	13
	14
	15=16+17
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngân sách cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngân sách huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 80/CK-NSNN


DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM…
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/…
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/…
	Kế hoạch vốn năm

	
	
	
	
	
	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngoài nước
	Ngân sách trung ương
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách trung ương
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách trung ương
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách trung ương
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai đoạn 5 năm …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục A nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 81/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM...
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán

	A
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN
	 

	I
	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng 100%
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 
	

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	

	-
	Thu bổ sung cân đối
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	III
	Thu kết dư
	

	IV
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 

	 I
	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	 

	2
	Chi thường xuyên
	 

	3
	Dự phòng ngân sách
	 

	4
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 82/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán 

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách
	 

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	

	-
	Thu bổ sung cân đối
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	3
	Thu kết dư
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 

	II
	Chi ngân sách
	 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	 

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách xã
	 

	 -
	Chi bổ sung cân đối
	 

	 -
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 

	B
	NGÂN SÁCH XÃ
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách
	 

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	 

	- 
	Thu bổ sung cân đối
	 

	- 
	Thu bổ sung có mục tiêu
	 

	3
	Thu kết dư
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 

	II
	Chi ngân sách
	 


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 83/CK-NSNN


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm…

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NS huyện

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	

	I
	Thu nội địa
	
	

	1
	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	
	

	8
	Thu phí, lệ phí
	
	

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	
	

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	
	

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	

	16
	Thu khác ngân sách
	
	

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	
	

	II
	Thu viện trợ
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 84/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Ngân sách huyện
	Chia ra 

	
	
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách 
xã

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	 
	 
	 

	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
	 
	 
	 

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 

	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 

	III
	Dự phòng ngân sách
	 
	 
	 

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	

	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)
	
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	

	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 85/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 
	 

	B
	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC
	 

	 
	Trong đó:
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	

	 
	Trong đó:
	 

	1.1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 

	1.2
	Chi khoa học và công nghệ
	 

	1.3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 

	1.4
	Chi văn hóa thông tin
	 

	1.5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 

	1.6
	Chi thể dục thể thao
	 

	1.7
	Chi bảo vệ môi trường
	 

	1.8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 

	1.9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
	 

	1.10
	Chi bảo đảm xã hội
	 

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	 

	II
	Chi thường xuyên
	 

	 
	Trong đó:
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 

	4
	Chi văn hóa thông tin
	 

	5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 

	6
	Chi thể dục thể thao
	 

	7
	Chi bảo vệ môi trường
	 

	8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	 

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	 

	III
	Dự phòng ngân sách 
	

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 86/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ 
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)
	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 87/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN
	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
	CHI THỂ DỤC THỂ THAO
	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	TRONG ĐÓ
	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHI GIAO THÔNG
	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 88/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM...
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN
	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
	CHI THỂ DỤC THỂ THAO
	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	TRONG ĐÓ
	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHI GIAO THÔNG
	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 89/CK-NSNN


DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Tên đơn vị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp
	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện
	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	Tổng chi cân đối ngân sách xã

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thu ngân sách xã hưởng 100%
	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia 
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 90/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	A
	B
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 91/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia …
	Chương trình mục tiêu quốc gia …

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước

	A
	B
	1=2+3
	2=5+12
	3=8+15
	4=5+8
	5=6+7
	6
	7
	8=9+10
	9
	10
	11=12+15
	12=13+14
	13
	14
	15=16+17
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngân sách cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngân sách xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 92/CK-NSNN


DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM…
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/…
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/…
	Kế hoạch vốn năm

	
	
	
	
	
	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngoài nước
	Ngân sách cấp tỉnh
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách cấp tỉnh
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách cấp tỉnh
	…
	
	Ngoài nước
	Ngân sách cấp tỉnh
	…

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai đoạn 5 năm ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục A nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 93/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM...
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 
	Ước thực hiện quý (06 tháng, năm)
	So sánh ước thực hiện với (%)

	
	
	
	
	Dự toán năm
	Cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	 
	 
	 
	 

	I
	Thu cân đối NSNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu nội địa
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 

	II
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	 I
	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự phòng ngân sách
	 
	 
	 
	 

	III
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 94/CK-NSNN


ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM...
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm
	Ước thực hiện quý (06 tháng, năm)
	So sánh ước thực hiện với (%)

	
	
	
	
	Dự toán năm
	Cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	
	
	
	

	I
	Thu nội địa
	
	
	
	

	1
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	

	2
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	
	
	
	

	4
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	

	5
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	6
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	

	7
	Thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	8
	Các khoản thu về nhà, đất
	
	
	
	

	-
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	

	-
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	
	

	-
	Thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	

	-
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	
	
	
	

	-
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	
	

	9
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	
	
	
	

	10
	Thu khác ngân sách
	
	
	
	

	11
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	
	
	
	

	II
	Thu viện trợ
	
	
	
	

	B
	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
	
	
	
	

	1
	Từ các khoản thu phân chia
	
	
	
	

	2
	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 95/CK-NSNN


ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM...
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm
	Ước thực hiện quý (06 tháng, năm)
	So sánh ước thực hiện với (%)

	
	
	
	
	Dự toán năm
	Cùng kỳ 
năm trước

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	 
	 
	 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	 
	 
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	
	 
	 
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	
	 
	 
	 

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	
	 
	 
	 

	
	Trong đó:
	
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	

	4
	Chi văn hóa thông tin
	
	
	
	

	5
	Chi phát thanh, truyền hình
	
	
	
	

	6
	Chi thể dục thể thao
	
	
	
	

	7
	Chi bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	8
	Chi hoạt động kinh tế
	
	
	
	

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
	
	
	
	

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	

	III
	Dự phòng ngân sách
	
	 
	 
	 

	B
	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	
	
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	2
	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
	
	
	
	

	3
	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 96/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán 
	Quyết toán
	So sánh (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	1
	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp
	 
	 
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng 100%
	 
	 
	 

	-
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 
	 
	 
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 

	-
	Thu bổ sung cân đối
	 
	 
	 

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	 

	3
	Thu kết dư
	
	
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	 
	 

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 

	 I
	Chi cân đối ngân sách huyện
	
	 
	 

	 1
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 

	2
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 

	3
	Dự phòng ngân sách
	 
	 
	 

	4
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	 
	 
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	 
	 
	 

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	 
	 
	 

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 97/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NS huyện
	Tổng thu NSNN
	Thu NS huyện
	Tổng thu NSNN
	Thu NS huyện

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=3/1
	6=4/2

	
	TỔNG NGUỒN THU NSNN
	
	
	
	
	
	

	A
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN
	
	
	
	
	
	

	I
	Thu nội địa
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	
	
	

	8
	Thu phí, lệ phí
	
	
	
	
	
	

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	
	
	
	
	
	

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	
	
	
	

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	16
	Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	
	
	
	
	
	

	II
	Thu viện trợ
	
	
	
	
	
	

	B
	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC
	
	
	
	
	
	

	C
	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 98/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Bao gồm
	Quyết toán
	Bao gồm
	So sánh (%)

	
	
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách xã
	Ngân sách huyện
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách xã 

	A
	B
	1=2+3
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7=4/1
	8=5/2
	9=6/3

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự phòng ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 99/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	
	

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ
	 
	
	

	B
	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC
	 
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 
	
	

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	

	1.1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	
	

	1.2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	
	

	1.3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 
	
	

	1.4
	Chi văn hóa thông tin
	 
	
	

	1.5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 
	
	

	1.6
	Chi thể dục thể thao
	 
	
	

	1.7
	Chi bảo vệ môi trường
	 
	
	

	1.8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 
	
	

	1.9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	 
	
	

	1.10
	Chi bảo đảm xã hội
	 
	
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	 
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	 
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	
	

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	
	

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	 
	
	

	4
	Chi văn hóa thông tin
	 
	
	

	5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 
	
	

	6
	Chi thể dục thể thao
	 
	
	

	7
	Chi bảo vệ môi trường
	 
	
	

	8
	Chi các hoạt động kinh tế
	 
	
	

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	 
	
	

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	 
	
	

	III
	Dự phòng ngân sách 
	 
	
	

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
	 
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 10/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	DỰ TOÁN
	QUYẾT TOÁN
	SO SÁNH (%)

	
	
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
	…
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=4/1
	12=5/2
	13=6/3

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 101/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM ...
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu

	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=7/1
	14=8/2
	15=9/3
	16=10/4
	17=11/5
	18=12/6

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ...
	Biểu số 102/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM…
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	…
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia…
	…
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=6+7
	6
	7
	8=9+12
	9=10+11
	10
	11
	12=13+14
	13
	14
	15
	16=5/1
	17=6/2
	18=7/3
	19=8/4

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngân sách cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ quan A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngân sách xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Mẫu số 03/QĐ-CKNS
	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /QĐ-UBND
	.…………..ngày ……. tháng ……. năm ……..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm ... của huyện/quận/thị xã/thành phố....
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ....

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết…/20.../NQ-HĐND ngày.../.../20...của Hội đồng nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố... về việc quyết định dự toán (hoặc phê chuẩn quyết toán) ngân sách năm…,

Căn cứ ....;

Xét đề nghị của ....;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm…. của huyện/quận/thị xã/thành phố......... (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố, Phòng Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: VT, ...
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên











Mẫu số 01/CKNS-BC
	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /UB-BC
	.…………..ngày ……. tháng ……. năm ……..


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh/thành phố ...
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm .... của huyện/quận/thị xã/thành phố ....
Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố... báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm... trên địa bàn huyện theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày   21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách như sau:
I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
- Số xã chưa công khai ngân sách: ... (nêu rõ tên từng xã)

- Số xã đã thực hiện công khai: ... (chi tiết theo biểu sau)

	Stt
	Tên từng xã
	Xã đã thực hiện công khai ngân sách
	Ghi chú

	
	
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian
	

	
	
	Đúng nội dung
	Chưa đúng nội dung
	Đúng hình thức
	Chưa đúng hình thức
	Đúng thời gian quy định
	Chưa đúng thời gian quy định
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	


- Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định. 
II. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 
- Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai:...

- Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách:... (nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không)
III. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: ...

- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai: ... (nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không)
IV. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 
- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa thực hiện công khai: ...

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai: ... (nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không)
V. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Huyện ủy;
- Hội đồng nhân dân huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện;
- Lưu: VT,....
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


